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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂY HỒ  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
------------------------------ 

Số: 01/2018/QĐDS-ST
 

Ngày: 18-01-2018 

V/v: Tuyên bố một người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

 Chủ tọa phiên họp: Bà Đỗ Thị Vân Anh - Thẩm phán 

 Thư ký phiên họp: Bà Đào Thị Th1 - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân quận 

Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ tham gia phiên họp: 

                                 Bà Nguyễn Thùy Linh - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 18 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, 

Thành phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự, thụ lý 

số: 29/2017/TLST-DS ngày 06 tháng 11 năm 2017 về yêu cầu tuyên bố một 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo Quyết định mở phiên 

họp số: 01/2018/QĐPH-ST
 
ngày 02 tháng 01 năm 2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

 Ông Vũ Xuân Th, sinh năm 1965.  

HKTT và trú tại: Số 22A, lµng Y, ph­êng P, quận T, Thành phố Hà Nội. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Vũ Xuân T, sinh năm 1930 

- Ông Vũ Xuân T1, sinh năm 1970 

Cùng HKTT và cùng trú tại: Số 22A, lµng Y, ph­êng P, quận T, Thành phố 

Hà Nội. 

- Bà Vũ Thị Thanh Th1, sinh năm 1955 

HKTT: Tổ 15, phường D, quận C, Hà Nội; Cư trú: Số 12, ngách 158/43, ngõ 

158, đường Nguyễn KT, tổ 8, Q, G, Hà Nội. 

- Bà Vũ Thị Thanh Hà, sinh năm 1957 

HKTT và trú tại: Số 6, ngách 188/2 HHT, phường T, quận T, Hà Nội;  

- Bà Vũ Thúy L, sinh năm 1971 

HKTT: Tập thể công ty xây dựng giao thông 810, phường H, quận H, Hà 

Nội; Cư trú: Số 34, ngõ 83, đường N, phường L, quận H, Hà Nội. 

3. Người giám định: Bệnh viện tâm thần Trung ương I - Bộ Y tế, do: 

ThS.BS Vương Văn T – là Chủ tịch hội đồng giám định. 
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4. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:  

Theo ông Th trình bày: Bố ông là ông Vũ Xuân T, mẹ ông là bà Nguyễn Thị 

N (bà N chết năm 2010). Ông T, bà N có 05 người con gồm: Vũ Thị Thanh Th1, 

Vũ Thị Thanh H, Vũ Xuân Th, Vũ Xuân T1, Vũ Thúy Liên. Ngoài ra ông T, bà N 

không có người con riêng, con nuôi nào khác. 

Tháng 10/2014 ông T bị tai biến phải nhập viện cấp cứu, bị liệt nửa người, 

rối loạn ý thức. Sau đó đến tháng 3/2015 ông T tiếp tục phải cấp cứu do bị tai biến 

lần nữa, kết quả ông T bị liệt tứ chi. Kể từ đó đến nay tình hình sức khỏe của ông 

T không giảm, phải nằm một chỗ. Hiện ông T không có khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi của mình.  

Ông Th đề nghị Tòa án trưng cầu giám định sức khỏe đối với ông Vũ Xuân 

T, tuyên bố ông T mất năng lực hành vi dân sự và cử người đại diện theo pháp 

luật cho ông T. Ngày 14/12/2017 ông Th thay đổi yêu cầu đề nghị Tòa án tuyên 

bố ông Vũ Xuân T hạn chế năng lực hành vi dân sự và cử ông là người đại diện 

theo pháp luật cho ông T. Tại phiên họp ông Th thay đổi yêu cầu, ông đề nghị Tòa 

án tuyên bố ông Vũ Xuân T là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi và cử ông là người đại diện theo pháp luật cho ông T. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ tham gia phiên họp phát biểu 

ý kiến: Tòa án đã T1 hành trưng cầu giám định sức khỏe đối với ông T, kết quả 

giám định ông T bị hạn chế năng lực nhận thức, điều khiển hành vi. Cần có người 

giám hộ trong các giao dịch dân sự. Theo quy định tại điều 23 của Bộ luật dân sự 

thì ông T thuộc trường hợp là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi. Việc ông Th là con trai của ông T thay đổi yêu cầu, đề nghị Tòa án tuyên bố 

ông T là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và việc bà Th1, bà 

H, ông Th, ông T1, bà L có văn bản thống nhất cử ông Th là người đại diện theo 

pháp luật cho ông T là hoàn toàn tự nguyện, có căn cứ, đề nghị Tòa án chấp nhận. 

Ông Th phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự, được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội nhận định: 

Về quan hệ huyết thống: Căn cứ lời khai của các đương sự và các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ, xác định: Ông Vũ Xuân T có vợ là bà Nguyễn Thị N (bà 

N chết năm 2010). Ông T và bà N có 05 người con gồm: Vũ Thị Thanh Th1, Vũ 

Thị Thanh H, Vũ Xuân Th, Vũ Xuân T1, Vũ Thúy Liên. Ngoài ra ông T, bà N 

không có người con riêng, con nuôi nào khác. 

Về yêu cầu khởi kiện: Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, ông Th đề 

nghị Tòa án tuyên bố ông T mất năng lực hành vi dân sự và cử người đại diện 

theo pháp luật cho ông T. Ngày 14/12/2017 ông Th thay đổi yêu cầu đề nghị Tòa 

án tuyên bố ông T hạn chế năng lực hành vi dân sự. Tại phiên họp ông Th thay 
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đổi yêu cầu: Đề nghị Tòa án tuyên bố ông T là người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi và cử ông là người đại diện theo pháp luật cho ông T. 

Xét thấy, việc ông Th thay đổi yêu cầu là tự nguyện và không vượt quá phạm 

vi khởi kiện ban đầu trong đơn yêu cầu của ông Th nên được chấp nhận. 

Về nội dung: Ngày 09/11/2017 Tòa án nhân dân quận Tây Hồ đã Tiến hành 

trưng cầu giám định sức khỏe để xem xét ông Vũ Xuân T có bị mất năng lực hành 

vi dân sự hay không tại Bệnh viện tâm thần TWI.  

Tại Biên bản giám định sức khỏe tâm thần số: 102/KHTH-BV ngày 

05/12/2017 Hội đồng giám định sức khỏe tâm thần, Bệnh viện tâm thần TWI - Bộ 

y tế đã kết luận:  

“Ông Vũ Xuân T bị di chứng xuất huyết não do tăng huyết áp, hiện tại hạn 

chế năng lực nhận thức, điều khiển hành vi. Cần có người giám hộ trong các giao 

dịch dân sự”. 

Như vậy, từ những tài liệu, chứng cứ như đã nêu trên, có đủ cơ sở để xác 

định ông Vũ Xuân T là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Việc ông Th là con của ông T yêu cầu Tòa án tuyên bố ông T là người có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và việc bà Th1, bà H, ông Th, ông T1, 

bà L là các con của ông T có văn bản thống nhất cử ông Vũ Xuân Th là người đại 

diện theo pháp luật cho ông T là hoàn toàn tự nguyện, có căn cứ và hợp pháp theo 

quy định tại các điều 23, 53, 54 của Bộ luật dân sự nên được chấp nhận. 

Về lệ phí: Ông Vũ Xuân Th phải nộp 300.000đồng lệ phí giải quyết việc dân 

sự. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào các điều 23, 47, 53, 54, 57, 58, 59 của Bộ luật dân sự. 

Căn cứ vào khoản 1 điều 27, khoản 2 điều 146; các điều 361, 370, 371, 372, 

376, 378 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Căn cứ vào khoản 1 điều 35, khoản 1 điều 36 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về chế độ án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên bố ông Vũ Xuân T, sinh năm 1930;  HKTT và trú tại: Số 22A, 

lµng Y, ph­êng P, quận T, Thành phố Hà Nội là người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi.  

Xác định ông Vũ Xuân Th, sinh năm 1965; HKTT và trú tại: Số 22A, lµng 

Y, ph­êng P, quận T, Thành phố Hà Nội là người đại diện theo pháp luật của ông 

Vũ Xuân T. Giao dịch dân sự của ông Vũ Xuân T do ông Vũ Xuân Th xác lập, 

thực hiện. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Ông Vũ Xuân Th phải nộp 

300.000đồng lệ phí giải quyết việc dân sự, được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí  đã 

nộp theo biên lai thu số 06362 ngày 31/10/2017 của Chi cục thi hành án dân sự 

quận Tây Hồ. 

3. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra 
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quyết định. Viện kểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời 

hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận: 

- VKSND quận Tây Hồ; 

- - Chi cục THADS quận Tây Hồ; 

- - Đương sự; 

- - Lưu hồ sơ. 

 

THẨM PHÁN  

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Vân Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 


